
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

254239-9 Chìa khóa 4 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

080 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

072 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

077 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR009G Cordless Combination Hammer 088 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR2800 Rotary Hammer 065 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR2800 Rotary Hammer 067 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

065 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

067 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR2810T Rotary Hammer 065 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR2810T Rotary Hammer 067 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

065 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

067 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

065 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

067 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3000C Combination Hammer 088 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

090 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

090 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3012FC Combination Hammer 090 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3200C Rotary Hammer 094 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR3200C Rotary Hammer 104 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3210C Rotary Hammer 094 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR3210C Rotary Hammer 104 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3210FCT Rotary Hammer 094 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR3210FCT Rotary Hammer 104 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3530 Rotary Hammer 050 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR3541FC Combination Hammer 094 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR3541FC Combination Hammer 104 1

254239-9 Chìa khóa 4 HR4003C Rotary Hammer 080 2

254239-9 Chìa khóa 4 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

080 2

254239-9 Chìa khóa 4 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 054 1

254239-9 Chìa khóa 4 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 054 1

254239-9 Chìa khóa 4 WA400MP Phụ Kiện Làm Cỏ 021 1
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